
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,127.63 0.19% 11.97%
HNX 231.71 0.15% 12.86%
VN30 1,121.21 0.35% 11.54%
UPCOM 85.35 -0.15% 19.12%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -267.59
Tổng GTGD (tỷ) 15,890.41 -4.78% 84.43%

INTRADAY VNINDEX 12/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,300 0.05% 11.37%
FUEMAV30 13,310 1.60% 11.66%
FUESSV30 13,860 0.51% 11.06%
FUESSV50 17,180 1.06% 22.28%
FUESSVFL 18,330 0.22% 27.74%
FUEVFVND 25,570 0.27% 14.15%
FUEVN100 15,150 0.20% 16.99%

VN30F2312 1,119 0.16%
VN30F2401 1,118 0.30%
VN30F2403 1,113 0.02%
VN30F2406 1,110 -0.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,843.70 0.16% 25.86%
Shanghai 3,003.44 0.40% -2.78%
Shenzhen 9,625.26 -0.08% -12.62%
Hang Seng 16,374.50 1.07% -17.22%
Kospi 2,535.27 0.39% 13.36%
BSE Sensex 69,559.88 -0.51% 14.33%
STI (Singapore) 3,098.51 0.27% -4.70%
SET (Thái Lan) 1371.55 -0.68% -17.89%
Dầu Brent ($/thùng) 76.44 0.45% -11.02%
Vàng ($/ounce) 1,984.39 -0.77% 8.66%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% 0 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.98% 5 -281

TPCP - 10 năm 2.34% -12 -256

USD/VND 24,436 0.05% 2.85%

EUR/VND 26,911 0.26% 4.88%

CNY/VND 3,451 0.03% -0.98%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
12/12/2023

Hầu hết chứng khoán châu Á đều tăng điểm khi nhà đầu tư chờ đợi số liệu CPI của Mỹ

được công bố vào tối nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục đà tăng mạnh từ

thứ Hai. Chỉ số lạm phát bán buôn của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 11 do giá

nhiên liệu và hàng hóa giảm, điều này cho thấy dấu hiệu áp lực chi phí đẩy tại Nhật đã

nhẹ bớt. Thông qua đó cũng nhấn mạnh quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nhật

Bản rằng lạm phát do hàng hóa sẽ dần biến mất và chuyển trọng tâm của thị trường

sang việc liệu nhu cầu trong nước có đủ mạnh để ngân hàng trung ương loại bỏ dần

các biện pháp kích thích hay không.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với cuối ngày hôm qua. Trong vòng 2 ngày, 

giá vàng đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng. Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC 

giảm 150 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa xuống còn 72.6-73.6 triệu đồng/lượng. 

Trong khi, tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC cũng giảm 200 nghìn 

đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường tiếp tục xu hướng đi ngang trong biên độ hẹp +/-2 điểm khi nhà đầu tư chờ 

đợi vào dữ liệu lạm phát Mỹ cũng như diễn biến cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào trong 

tuần này. Tài nguyên cơ bản là ngành tích cực nhất trong ngày hôm nay, trong khi 

nhóm dịch vụ đồ uống và dầu khí khá tiêu cực.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 84,200     0.00% -1.41% 2,187,183       2,299,644        
BID 41,900     1.21% 5.67% 2,094,350       1,947,738        
CTG 27,000     0.56% 1.89% 6,887,316       6,582,968        
TCB 31,050     0.65% 3.33% 4,857,846       3,900,597        
VPB 19,450     0.26% 1.57% 14,727,385     13,193,331      
MBB 18,250     0.55% 1.11% 10,002,157     11,725,333      
HDB 18,800     0.27% 1.90% 9,070,017       10,544,999      
TPB 17,350     0.00% 1.76% 5,257,682       5,929,306        
STB 28,000     0.54% 0.72% 20,829,487     15,490,027      
VIB 19,200     0.00% 0.26% 5,019,311       5,433,044        
ACB 22,500     0.45% 1.58% 5,826,885       6,902,506        
SHB 11,100     -0.45% 1.37% 38,544,436     49,502,948      

SSB 22,650     0.00% -0.22% 1,521,687       2,056,315        
GAS 78,200     -0.13% 1.31% 11,887,282     10,427,438      
POW 11,600     0.00% -0.28% 1,248,300       1,218,986        
PLX 35,450     -0.56% 3.39% 4,254,265       6,333,210        
VIC 44,250     0.45% 1.36% 10,870,464     13,884,879      
VHM 41,050     0.12% 3.50% 5,826,527       7,108,667        
VRE 23,650     0.00% 1.91% 4,217,608       5,247,799        
VNM 69,400     -0.86% 7.82% 5,750,046       5,370,566        
MSN 66,200     -1.93% 1.56% 688,487           711,640            
SAB 65,000     -0.76% 1.74% 725,981           765,721            
BCM 64,400     -1.08% 0.75% 575,636           785,367            
BVH 40,100     0.12% 0.75% 575,636           785,367            
VJC 104,500  0.29% -0.57% 1,103,345       1,006,840        
FPT 96,800     1.89% 2.11% 7,426,798       6,838,954        
MWG 42,500     0.00% 6.25% 9,693,575       11,488,847      
GVR 20,350     0.00% -1.21% 3,005,565       4,266,459        
SSI 32,600     -0.31% -2.10% 27,110,156     31,213,963      
HPG 27,950     1.64% 2.57% 58,025,188     77,748,362      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Năm 2023, PV GAS dự kiến vượt 22% mục tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu 

tiêu lợi nhuận năm.

VIC: Wall Street Journal đưa tin VinFast nhận được nhiều ủng hộ từ phía Chính 

phủ Mỹ và chính quyền tại Bắc Carolina.

Phiên 12/12, MSN VÀ VNM là 2 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 

giá trị lần lượt là 64 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết sản xuất thép thành phẩm đạt 

2.45 triệu tấn trong tháng 11, tăng 3% so với tháng 10 và tăng 34% so với cùng 

kỳ 2022. Tiêu thụ thép các loại đạt 2.5 triệu tấn, tăng 13% so với tháng trước và 

tăng 30% so với cùng kỳ 2022.

VIB: VIB vừa hoàn tất huy động thành công khoản vay hợp vốn trung dài hạn trị 

giá 280 triệu USD từ 13 định chế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới. Nguồn 

vốn từ khoản vay hợp vốn này sẽ được ngân hàng sử dụng phục vụ cho hoạt 

động cho vay bán lẻ cốt lõi với danh mục có mức độ rủi ro tập trung thấp, và tỷ 

lệ dư nợ có tài sản đảm bảo lên đến 92%.

Nội dung

So sánh giá vàng hôm nay 12/12: Vàng SJC trái chiều thế giới, giảm sâu đến 500,000 đồng/lượng;

Bitcoin hồi về gần 42,000 USD sau đợt lao dốc sâu nhất 4 tháng;

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài;

ECB có thể hạ lãi suất từ tháng 3/2024.

Giá dầu có thể giảm 50% nếu OPEC+ tăng sản lượng trong năm 2024;

Lũy kế 11 tháng thu ngân sách đạt hơn 1.5 triệu tỷ đồng;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,127.63 0.19% 11.97%
HNX 231.71 0.15% 12.86%
VN30 1,121.21 0.35% 11.54%
UPCOM 85.35 -0.15% 19.12%
Net Foreign buy (B) -267.59
Total trading value (B) 15,890.41 -4.78% 84.43%

INTRADAY VNINDEX 12/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,300 0.05% 11.37%
FUEMAV30 13,310 1.60% 11.66%
FUESSV30 13,860 0.51% 11.06%
FUESSV50 17,180 1.06% 22.28%
FUESSVFL 18,330 0.22% 27.74%
FUEVFVND 25,570 0.27% 14.15%
FUEVN100 15,150 0.20% 16.99%

VN30F2312 1,118.80 0.16%
VN30F2401 1,117.50 0.30%
VN30F2403 1,113.10 0.02%
VN30F2406 1,110.20 -0.08%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,843.70 0.16% 25.86%
Shanghai Component 3,003.44 0.40% -2.78%
Shenzhen Component 9,625.26 -0.08% -12.62%
Hang Seng 16,374.50 1.07% -17.22%
Kospi 2,535.27 0.39% 13.36%
BSE Sensex 69,559.88 -0.51% 14.33%
STI (Singapore) 3,098.51 0.27% -4.70%
SET (Thái Lan) 1,371.55 -0.68% -17.89%
Brent oil ($/barrel) 76.44 0.45% -11.02%
Gold ($/ounce) 1,984.39 -0.77% 8.66%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% 0 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.98% 5 -281

10 year-Gov. Bond 2.34% -12 -256

USD/VND 24,436 0.05% 2.85%

EUR/VND 26,911 0.26% 4.88%

CNY/VND 3,451 0.03% -0.98%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Most Asian stocks rallied as investors waited for US CPI data to be released tonight.

Japan's Nikkei 225 index continued its strong upward momentum from Monday.

Japan's wholesale inflation slowed sharply in November as fuel and commodity

prices fell, data showed a sign of easing cost-push pressure in the world's third-

largest economy. The data underscores the Bank of Japan's view commodity-driven

inflation will gradually dissipate and shifts the market's focus to whether domestic

demand will be strong enough for the central bank to phase out stimulus.

Domestic gold prices continued to decrease sharply compared to the end of 

yesterday. Within 2 days, gold prices decreased by nearly 1 million VND/tael. At 

Saigon Jewelry Company, SJC gold price decreased by 150,000 VND/tael to 72.6-

73.6 million VND/tael since opening. Meanwhile, at Phu Nhuan Jewelry (PNJ), SJC 

gold price also decreased by 200,000 VND/tael.

BAX 1/16/2024
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MARKET BRIEF
12/12/2023

The market continued to move sideways in a narrow range of +/-2 points as 

investors waited for US inflation data and results from the Fed's meeting this week. 

Basic resources was the most positive sector today, while beverage services and oil 

and gas were negative.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 84,200     0.00% -1.41% 2,187,183       2,299,644        
BID 41,900     1.21% 5.67% 2,094,350       1,947,738        
CTG 27,000     0.56% 1.89% 6,887,316       6,582,968        
TCB 31,050     0.65% 3.33% 4,857,846       3,900,597        
VPB 19,450     0.26% 1.57% 14,727,385     13,193,331      
MBB 18,250     0.55% 1.11% 10,002,157     11,725,333      
HDB 18,800     0.27% 1.90% 9,070,017       10,544,999      
TPB 17,350     0.00% 1.76% 5,257,682       5,929,306        
STB 28,000     0.54% 0.72% 20,829,487     15,490,027      
VIB 19,200     0.00% 0.26% 5,019,311       5,433,044        
ACB 22,500     0.45% 1.58% 5,826,885       6,902,506        
SHB 11,100     -0.45% 1.37% 38,544,436     49,502,948      
SSB 22,650     0.00% -0.22% 1,521,687       2,056,315        
GAS 78,200     -0.13% 1.31% 11,887,282     10,427,438      
POW 11,600     0.00% -0.28% 1,248,300       1,218,986        
PLX 35,450     -0.56% 3.39% 4,254,265       6,333,210        
VIC 44,250     0.45% 1.36% 10,870,464     13,884,879      
VHM 41,050     0.12% 3.50% 5,826,527       7,108,667        
VRE 23,650     0.00% 1.91% 4,217,608       5,247,799        
VNM 69,400     -0.86% 7.82% 5,750,046       5,370,566        
MSN 66,200     -1.93% 1.56% 688,487           711,640            
SAB 65,000     -0.76% 1.74% 725,981           765,721            
BCM 64,400     -1.08% 0.75% 575,636           785,367            
BVH 40,100     0.12% 0.75% 575,636           785,367            
VJC 104,500  0.29% -0.57% 1,103,345       1,006,840        
FPT 96,800     1.89% 2.11% 7,426,798       6,838,954        
MWG 42,500     0.00% 6.25% 9,693,575       11,488,847      
GVR 20,350     0.00% -1.21% 3,005,565       4,266,459        
SSI 32,600     -0.31% -2.10% 27,110,156     31,213,963      
HPG 27,950     1.64% 2.57% 58,025,188     77,748,362      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

ECB may reduce interest rates from March 2024.

Gold price today: SJC gold has mixed movements with world gold, falling deeply to 500,000 VND/tael;

Accumulated for 11 months, budget revenue reached more than VND1,537 triilion;

Prime Minister Pham Minh Chinh welcomed Party General Secretary and President Xi Jinping;

Oil prices could drop 50% if OPEC+ increases production in 2024;

Bitcoin recovered to nearly USD42,000 after the sharpest decline in 4 months;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: In 2023, PV Gas's revenue and profit are expected to exceed 22% and 

77% of the yearly plan, respectively.

VIC: Wall Street Journal reported that VinFast received a lot of support 

from the US Government and authorities in North Carolina.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

At the end of the December 12 session, shares of MSN and VNM were sold 

the most by foreign investors with a value of VND64 billion and VND61 

billion, respectively.

HPG: Vietnam Steel Association (VSA) said finished steel production 

reached 2.45 million tons in November, up 3% compared to October and 

up 34% over the same period in 2022. Steel consumption output reached 

2.5 million tons, up 13% over the previous month and up 30% over the 

same period in 2022.

VIB: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) has closed a 

medium-long-term syndicated loan worth USD280 million. The agreement 

has been signed among VIB as the borrower and 13 leading financial 

institutions around the world, including United Overseas Bank Limited 

(UOB) as the Coordinator and Mandated Lead Arranger and Book-runner 

(MLAB), Mashreqbank PSC as Facility Agent and MLAB, Maybank as MLAB, 

and 10 other esteemed financial institutions which joined as credit 

partners.		
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